DANH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HUY SÁNG KIẾN SÁNG TẠO TRONG LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP NĂM 2005
	STT
	Tên GPKT
	Người dự thi
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1. 
	A/ Khối Mầm:

Tranh trang trí lớp theo các chủ điểm của khối Mầm và Chồi
	Tổ Mẫu giáo Mầm và Chồi
	Trường Mẫu giáo BC Thanh Bình, Số 4 CMT8, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa
	

	2. 
	Làm thế nào để dạy tốt bộ môn “Bé tập tô chữ viết”
	Tổ GV khối Lá
	nt
	

	3. 
	Làm thế nào để chăm sóc tốt trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc béo phì
	Nguyễn Anh Đào
	nt
	

	4. 
	Bảng đa năng giúp dạy và học
	Tập thể GV 
	Trường Mẫu giáo Hố Nai, TP.Biên Hòa
	

	5. 
	Dạy trẻ nhận biết mục đích phép đo
	Khổng Thị Hảo
	nt
	

	6. 
	Đồ dùng trực quan phục vụ bộ môn Làm quen văn học khối mầm
	Tập thể GV khối Mầm
	Trường mầm non An Bình, TP.Biên Hòa 
	

	7. 
	Bàn cờ vòng quanh thế giới của bé
	Tập thể GV khối Lá
	nt
	

	8. 
	Trò chơi Lôtô - Cỗ bài – Bàn cờ dinh dưỡng 
	Tập thể GV khối Chồi
	nt
	

	9. 
	Những con khỉ ngộ nghĩnh
	Tập GV 
	Trường Mẫu giáo Hóa An, TP.Biên Hòa
	

	10. 
	Sách tìm chữ và xếp chữ theo từ
	Ngô Thị Trinh Nguyên
	Trường Mầm non Tam Hòa, TP. Biên Hòa
	

	11. 
	Sách bé học Toán
	nt
	nt
	

	12. 
	Rối tay đa dụng
	Khối công nhân viên
	Trường Mầm non Tân Mai, TP. Biên Hòa
	

	13. 
	Sân khấu sách tay
	Đặng Thị Kim Dung
	nt
	

	14. 
	Va li đa năng
	Tổ GV khối Lá
	Trường Mầm non Tân Vạn, TP.Biên Hòa
	

	15. 
	Chiếc hộp kỳ diệu
	Tập thể GV khối Lá
	Trường Mầm non Tam Hiệp, KP.3, P.Tam HIệp, TP.Biên Hòa
	

	16. 
	Làm thế nào để giúp giáo sớm ổn định nề nếp cháu
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	nt
	

	17. 
	Chùm sáng kiến kinh nghiệm “Dinh dưỡng trong trường Mầm non”
	Tập thể GV
	Trường mầm non Tân Phong - Khu phố 4, p.Tân Phong, Tp. Biên Hòa
	

	18. 
	Nâng cao chất lượng dinh dưỡng dưỡng trong trường Mầm non
	Đoàn Minh Thanh
	nt
	

	19. 
	Phòng chống cháu suy dinh dưỡng
	Tổ nhóm 5 và khối Mầm
	nt
	

	20. 
	Vệ sinh ding dưỡng
	Đỗ Thị Hoạch
	nt
	

	21. 
	Làm thế nào lồng ghép nội dung GDDD vào các mặt hoạt động của lớp
	Bùi Thanh Hải
	nt
	

	22. 
	Làm thế nào giúp trẻ phát triển tốt về thể lực
	Lê Thùy Yến
	nt
	

	23. 
	Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ ở nhà trẻ
	Lê Thị huyền Trang
	nt
	

	24. 
	Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ
	Nguyễn Thị Phù Dung
	nt
	

	25. 
	Ngôi nhà học tập của bé
	Tập thể GV khối Lá
	Trường Mẫu giáo Tân Biên, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa 
	

	26. 
	Ngôi nhà tuổi thơ
	Trường Mầm non Bửu Hòa
	KP.2, P. Bửu Hòa, TP.Biên Hòa 
	

	27. 
	Những con vật ngộ nghĩnh
	nt
	nt
	

	28. 
	Mô hình về phương tiện giao thông
	Tập thể GV 
	Trường Mầm non Bửu Long, TP.Biên Hòa
	

	29. 
	Một số sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý.
	Nhóm GV
	Trường Mầm non Hoa Sen, TP.Biên Hòa
	

	30. 
	Những con vật ngộ nghĩnh
	Trần Thị Mộng Thường
	Trường Mầm non Long Thành A.

378, tổ 11, khu 12, xã Long Đức, H.Long Thành
	

	31. 
	Bảng vui để học
	Tập thể GV khối Chồi
	Trường Mẫu giáo Thanh An, Thị xã Long Khánh
	

	32. 
	Bảng học chơi của bé
	Lê Xuân Thủy
	nt
	

	33. 
	Tranh kể chuyện sáng tạo
	Khối Lá
	Trường Mẫu giáo An Bình, Thị xã Long Khánh
	

	34. 
	Mũ đóng kịch các con vật
	Khối Mầm
	nt
	

	35. 
	Thực đơn bằng hình vẽ
	Trần Thị Kim Hạnh
	nt
	

	36. 
	Những chiếc gậy thần kỳ
	Giáo viên nhóm III
	Trường Mầm non Hoa Hồng, Thị xã Long Khánh
	

	37. 
	B/ Khối tiểu học:

Bảng đa năng
	Phạm Thị Hồng Điểu
	Trường Tiểu học Tam Hiệp B, P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa
	

	38. 
	Mô hình dạy nhạc tiểu học
	Phạm Thị Kim Oanh
	nt
	

	39. 
	Vali đồ dùng học Toán lớp 1
	Tổ khối 1
	Trường Tiểu học Nguyễn Du, TP.Biên Hòa
	

	40. 
	Mô hình giảng dạy môn Toán
	Tổ khối 2
	nt
	

	41. 
	Bảng động đa năng
	Tổ khối 
	nt
	

	42. 
	Bảng phụ dùng trong giảng dạy
	Nhóm GV
	Trường Tiểu học Phan Bội Châu, TP.Biên Hòa
	

	43. 
	Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh viết đúng chính tả
	Ngô Thị Linh Huệ
	Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, TP.Biên Hòa
	

	44. 
	Bảng cài đa năng
	Tổ khối 1
	Trường Tiểu học Long Bình Tân, TP.Biên Hòa
	

	45. 
	Mô hình giới thiệu động vật, thực vật sống trên cạn, dưới nước
	Tổ khối 2
	nt
	

	46. 
	Các mẫu khoáng sản
	Tổ khối 4
	nt
	

	47. 
	Mô hình mạch điện Đi-na-mo
	Tổ khối 5
	nt
	

	48. 
	Mô hình dạy luật giao thông, Toán, Lịch sử, Từ ngữ
	Lê Thị Kim
	Trường Tiểu học Kim đồng, P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa
	

	49. 
	Bộ sưu tập đất đá, quặng, mỏ phục vụ dạy học
	Nguyễn Thị Kiệm

Hà Mai Vân
	Trường Tiểu học Tân Thành, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa
	

	50. 
	Phương pháp phục vụ bạn đọc có hiệu quả
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Trường Tiểu học Cẩm Đường, xã Cẩm Đường, H.Long Thành
	

	51. 
	Làm thế nào để học sinh học tốt môn Chính tả
	Ngô Đức Trọng
	nt
	

	52. 
	Làm thế nào để thực hiện tốt việc dạy học tích cực
	Nguyễn Thị Vân
	nt
	

	53. 
	Phương pháp dạy học tích cực
	Tô Thị Ngọc Ánh
	nt
	

	54. 
	Nâng cao chất lượng cho học sinh yếu kém
	Vũ Thị Hậu
	nt
	

	55. 
	Lỗi viết câu của học sinh lớp 4
	Nguyễn Thị Thủy
	Trường Tiểu học An Hòa, H.Long Thành
	

	56. 
	Hướng dẫn học sinh mở bài trong môn Tập làm văn
	Nguyễn Thị Thủy
	nt
	

	57. 
	Hướng dẫn học sinh lớp 5  giải toán về chuyển động thẳng đều
	Nguyễn Thị Dung
	nt
	

	58. 
	Dạy học giải toán có lời văn ở lớp 4
	Đinh Thị Bé
	nt
	

	59. 
	Phương pháp rèn luyện học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán lớp 5
	Đoàn Thị Ngọc Hương
	Trường Tiểu học Long Hưng, H.Long Thành
	

	60. 
	Một số biện pháp rèn chữ cho học sinh lớp 1
	Hồ Hoàng Hoanh
	nt
	

	61. 
	Sáng kiến kinh nghiệm dạy môn Toán
	Trần Thị Xuân
	nt
	

	62. 
	Dạy Tập làm văn miệng cho học sinh lớp 5
	Hoàng Thị Hà
	nt
	

	63. 
	Lỗi viết câu của HS lớp 4 và biện pháp khắc phục
	Phạm Thị Huyền Cơ
	nt
	

	64. 
	Nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trong nhà trường
	Hà Thị Thu
	Trường Tiểu học Tân Thành, Xã Bàu Cạn, H.Long Thành
	

	65. 
	Một số biện pháp để dạy tốt Từ ngữ cho HS lớp 5
	Đỗ Thị Thành
	Trường Tiểu học Lộc An, H.Long Thành
	

	66. 
	Đồ dùng dạy học môn âm nhạc từ khối 1 đến khối 5
	Ngô Quốc Toàn
	Trường Tiểu học Phú Thạnh, xã Phú Thạnh, H.Nhơn Trạch
	

	67. 
	C/ Khối THCS:

Tập ảnh minh họa môn Địa  khối 6-7-8
	Đinh Thị Phúc
	Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP.Biên Hòa
	

	68. 
	Hộp đèn các bước vẽ của bộ môn Mỹ thuật.
	Nguyễn Thanh Hưng,

Nguyễn Đức Toàn
	nt
	

	69. 
	Diện tích đa giác
(Toán lớp 8)
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP.Biên Hòa 
	

	70. 
	Đồ thị của hàm số (Toán lớp 7 và 9)
	nt
	nt
	

	71. 
	Bộ đồ dùng phục vụ các hoạt động Nghe-Noi-Đoc-Viet môn tiếng Anh THCS
	Nguyễn Thị Quỳnh Giao
	nt
	

	72. 
	Tranh, băng hình giảng dạy môn Ngữ văn khối THCS
	Hoàng Minh Hảo
	nt
	

	73. 
	Tập ảnh minh họa Lịch sử 9
	Lâm Thị Hoàng Oanh
	(302/8, KP.3, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa)
	

	74. 
	Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6
	Vũ Trung Hòa
	Trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai
	

	75. 
	Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 7
	Nguyễn Duy Anh Tuấn
	nt
	

	76. 
	Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 7
	Võ An Ninh và nhóm tác giả
	62/4/26B CMT8, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa
	

	77. 
	Rèn luyện kỹ năng viết trong giờ học tiếng Anh
	Nguyễn Ngọc Vàng
	Trường THCS Bán công Hoàng Diệu, TP.Biên Hòa
	

	78. 
	Góp phần nâng cao chất lượng giờ học Ngữ văn lớp 8 qua việc vận dụng kiến thức lịch sử vào giờ học văn
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	nt
	

	79. 
	Bộ phim ảnh màu động vật thuộc các lớp sâu bọ, lưỡng cư và bò sát
	Lâm Thị Phước
	Trường THCS Lý Tự Trọng, TP. Biên Hòa
	

	80. 
	Album bộ phim màu hình ảnh cấu tạo trong của động vật
	nt
	nt
	

	81. 
	Mô hình động cơ 4 thì
	Trần Hữu Phú
	Trường An Bình, TP.Biên Hòa
	

	82. 
	Sử dụng mẫu vật trong việc dạy học bằng phương pháp mới
	Trịnh Thủy Anh Thủy
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành
	

	83. 
	Một vài vấn đề về phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Ngữ văn 6
	Phạm Thị Hoài Thu
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành
	

	84. 
	Tạo hứng thú học môn Ngữ văn 7 của HS
	Võ Thị Thu Thủy
	nt
	

	85. 
	Một tiết dạy và học tiếng Anh “Speaking”
	Nguyễn Thị Ngọc Hòa
	nt
	

	86. 
	Đổi mới phương pháp dạy học qua việc sử dụng kênh hình trong dạy học môn lịch sử lớp 8 bậc THCS
	Phạm Nguyễn Hoài Bão
	nt
	

	87. 
	Vài kinh nghiệm rèn luyện dạy tập hợp Z trong Toán 6
	Nguyễn Thị Thơ
	nt
	

	88. 
	Làm thế nào để dạy tốt “Giun sán ký sinh” theo phương pháp mới
	Lê Thị Thành
	nt
	

	89. 
	Tổ chức cặp nhóm trong tiết dạy
	Nguyễn Thị Lệ Hiền
	nt
	

	90. 
	Các bước lên lớp trong bài đọc hiểu
	Cao Thị Trinh
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành
	

	91. 
	Sử dụng sách giáo khoa trong một tiết dạy tiếng Việt
	Hứa Thị Kiều Nga
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành
	

	92. 
	Kế hoạch chuẩn bị vận động viên môn Bóng đá đối với HS THCS
	Cao Hoàng Trương
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành
	

	93. 
	Phương pháp dạy một bài luyện tập hóa 8
	Lê Thị Tuyết
	nt
	

	94. 
	Kinh nghiệm hướng dẫn HS sử dụng sách giáo khoa Địa lý lớp 6, 9
	Đinh Thị Anh Ngọc
	nt
	

	95. 
	Rèn luyện kỹ năng chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau
	Lê Thị Hương Trà
	(7/126B, KP.4, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hhòa)
	

	96. 
	Tạo hứng thú trong giờ Văn bằng cách phát triển năng lực đọc
	Nguyễn Thị Hằng Thu
	Trường THCS Hòa Hưng, H.Long Thành
	

	97. 
	Hình thành khái niệm khái quát về các loại hợp chất vô cơ trong chhương trình hóa học lớp 9
	Nguyễn Thị Đông
	Trường THCS Hòa Bình, Tam Phước, H.Long Thành
	

	98. 
	Sử dụng đồ dùng dạy học trong phân môn tiếng Việt-Chương trình Ngữ văn lớp 6,7
	Đặng Thị Thúy Vinh
	nt
	

	99. 
	Để đạt  hiệu quả cao trong các tiết dạy Địa lý ở trường THCS
	Nguyễn Thị Duyên
	nt
	

	100. 
	Rèn kỹ năng vận dụng quy tắc hóa trị của môn Hóa học ở trường THCS
	Vũ Minh Nam
	nt
	

	101. 
	Phương pháp đánh giá chất lượng dạy và học môn Sinh học
	Đỗ Thị Quỳnh Anh
	nt
	

	102. 
	Kỹ thuật dẫn bóng đột phá
	Lê Thành Nam
	nt
	

	103. 
	Một số ý kiến giải những dạng toán thường gặp trong môn Hóa THCS
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Trường THCS An Phước, H.Long Thành
	

	104. 
	Sáng kiến, kinh nghiệm “Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề”
	Nguyễn Thị Chinh
	nt
	

	105. 
	Phát huy tính tích cực, chủ động của HS trong học tập môn Lịch sử
	Nguyễn Thị Thảo
	nt
	

	106. 
	Vận dụng phương pháp đọc sáng tạo trong giảng dạy tác phẩm Văn học ở trường phổ thông
	Hồ Hồng Cửu
	nt
	

	107. 
	Một số phiếu giao việc tổ chức cho HS làm thí nghiệm theo nhóm
	Ngyễn Thị Hiền
	nt
	

	108. 
	Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý
	Cao Văn Quế
	Trường THCS Long Phước, H.Long Thành
	

	109. 
	Nghiên cứu khoa học quản lý HĐNG lên lớp bậc THCS
	nt
	nt
	

	110. 
	Phát huy hứng thú học tập của HS trong giở học Ngữ văn qua phương pháp hoạt động nhóm
	Lê Thị Hải
	nt
	

	111. 
	Phương pháp giải bài toán Hóa học vô cơ lớp 9
	Nguyễn Thị Hạnh
	nt
	

	112. 
	Sáng kiến, kinh nghiệm về cách vào bài môn tiếng Anh
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	nt
	

	113. 
	Dạy chứng minh ba điểm thẳng hàng
	Trịnh Lưu Tân
	Trường THCS Nguyễn Đức Ứng, H.Long Thành
	

	114. 
	Góp thêm vài vấn đề về cách tiến hành dạy một bài thơ “Thất ngôn bát cú Đường luật” trong chương trình Ngữ văn THCS
	Phan Mạnh Cường
	nt
	

	115. 
	Phát huy tính tích cực học môn Ngữ văn
	Hoàng Thị Huyền
	nt
	

	116. 
	Sử dụng đồ dùng dạy học cho bước củng cố khi dạy Địa lý cá châu lục trên thế giới
	Nhóm GV Sử -Địa
	Trường THCS Long Thành, H.Long Thành
	

	117. 
	Phương pháp giới thiệu Ngữ liệu mới trong quá trình giảng dạy môn Sinh học 6
	Mai Giáng Thu
	Trường THCS Bình An, H.Long Thành
	

	118. 
	Cách tổ chức thảo luận nhóm trong tiết học Lịch sử lớp 6 ở trường THCS
	Phạm Ngọc Tiến
	Trường THCS Cẩm Đường, H.Long Thành
	

	119. 
	Tăng thời lượng vận động trong một tiết học và Thay hình thức xếp loại bằng cách cho điểm ở môn Thể dục thể thao bậc THCS
	Lê Quang Đức
	Trường THCS Suối Trầu, H.Long Thành
	

	120. 
	Bộ tranh sự đa dạng của các lớp động vật có xương sống
	Tổ Sinh Hóa
	Trường THCS Xuân Lộc, Thị xã Long Khánh
	

	121. 
	Bộ xương các lớp động vật có xương sống
	Võ Thị Thu Thủy
	(110A Trần Phú, P.Xuân An, TX.Long Khánh)
	

	122. 
	D/ Khối THPT:

Chương trình ôn tập Hình học không gian lớp 12 bổ túc văn hóa
	Đào Văn Nhường,

Phạm Văn Quang
	Trường Bổ túc văn hóa cụm 4, TP.Biên Hòa
	

	123. 
	Ứng dụng đồ thị để giải Phương trình, Bất phương trình và Hệ bất phương trình
	Đinh Thanh Quang
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